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BÁO CÁO 

Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022  

và số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị  

 

Thực hiện Công văn số 1397/UBND-KTTH ngày 08/8/2025 của UBND 

tỉnh về việc báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và số 

23-NQ/TW của Bộ Chính trị;  

Căn cứ đề cương tại Công văn số 12016/BTC-KTĐP ngày 06/8/2025 của 

Bộ Tài chính về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện các Nghị quyết số 26-NQ/TW 

và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và 

đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và vùng 

Tây Nguyên; 

Sở Tư pháp báo cáo kết quả 03 năm thực hiện với các nội dung như sau: 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA  

BỘ CHÍNH TRỊ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA  

CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
 

I. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng 

thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành 

động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị 

Trong 03 năm qua, cấp ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp (tỉnh Bình Thuận, Đắk 

Nông, Lâm Đồng trước sáp nhập) đã chủ động quán triệt, phổ biến, tuyên truyền 

sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở về các 

chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thông 

qua nhiều hình thức như: các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt pháp luật sáng thứ 

2 hàng tuần, các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ, các cuộc họp giao ban…  

Hàng năm, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành các Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị 

quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đảng. Việc phổ biến, quán 

triệt Nghị quyết được tổ chức sâu rộng, bài bản, đảm bảo mọi công chức, viên 

chức và người lao động đều hiểu rõ tinh thần và nội dung của Nghị quyết.  

Ngoài ra, trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên về tổ chức thực hiện các chương 

trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Sở Tư pháp đã 

chỉ đạo bộ phận chuyên môn của Sở tham mưu triển khai và báo cáo theo quy 

định. 
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II. Kết quả đạt được trong 03 năm thực hiện các Nghị quyết của Bộ 

Chính trị, của Chính phủ 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

Về nội dung tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát 

triển kinh tế liên vùng: Sau khi thành lập tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Lâm Đồng; tỉnh 

Bình thuận; tỉnh Đắk Nông cũ), Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật của 03 tỉnh khi sáp nhập, kết quả như sau: 

- 511 Nghị quyết, trong đó Lâm Đồng: 205 Nghị quyết, Bình Thuận: 182 

Nghị quyết, Đắk Nông: 124 Nghị quyết. 

- 1.044 Quyết định, trong đó Lâm Đồng: 341 Quyết định, Bình Thuận: 

385 Quyết định, Đắk Nông: 318 Quyết định. 

- 14 Chỉ thị, trong đó Lâm Đồng: 14 Chỉ thị, Bình Thuận và Đắk Nông: 0 

Chỉ thị. 

Tổng số: 1.569 văn bản. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tiến hành rà soát, đề xuất 

áp dụng, ban hành mới văn bản để áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (mới). 

Ngoài ra, ngày 07/8/2025, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn, 

trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác rà soát, xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật của tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông sau 

khi sáp nhập cho gần 140 đại biểu của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

2.1 Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (cũ) 

- Năm 2023, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh Lâm Đồng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

606/KH-HĐPH ngày 31/01/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và một số kế hoạch, chương trình khác 

nhằm triển khai công tác PBGDPL. 

Sở đã tổ chức 46 buổi sinh hoạt pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến 

các văn bản pháp luật và các chính sách, đề án, chương trình mới đến toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; tổ chức Hội nghị bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 

hơn 200 hội viên Hội Nông dân (huyện Đơn Dương, Di Linh)... thực hiện trợ 

giúp pháp lý chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và thực hiện lồng ghép tuyên 

truyền phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, đã tổ chức 10 Hội 

nghị truyền thông kết hợp tư vấn pháp luật, tuyên truyền PBGDPL tại huyện Lạc 

Dương (02 Hội nghị), Lâm Hà (02 Hội nghị), Đam Rông (03 Hội nghị), Bảo 

Lâm, Đơn Dương và Cát Tiên cho gần 1400 đại biểu; tổ chức Hội nghị phổ biến 

pháp luật cho đối tượng đặc thù tại huyện Bảo Lâm cho hơn 140 phạm nhân tại 
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Trại giam Đại Bình và 140 người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Lạt; tổ 

chức Hội nghị xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL gắn với việc 

đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn kinh tế, pháp luật và giáo dục 

công dân trong trường Trung học phổ thông cho hơn 200 giáo viên trên địa bàn 

tỉnh cho gần 500 đại biểu tham dự; phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người năm 2023 

qua hình thức xây dựng Bộ câu hỏi – đáp pháp luật về phòng chống mua bán 

người, thực hiện đăng tải trên Trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng 

và Báo online Lâm Đồng; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023. Sở tiếp tục thực hiện xây dựng “Tình 

huống giải đáp pháp luật” tuyên truyền qua phương tiện truyền thanh (bổ sung 

vào dữ liệu USB đã triển khai từ năm 2021 – tiếp tục đăng tải và thực hiện vào 

các năm tiếp theo của việc triển khai thực hiện Đề án 938), đề nghị 12 Hội Liên 

hiệp phụ nữ cấp huyện và 142 Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng truy cập đường link để lấy thông tin tuyên truyền (Thẻ USB sẽ sử 

dụng lâu dài và cập nhật thông tin hằng năm); đã tổ chức Hội thảo “Ngày pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng vào ngày 07/11/2023 cho gần 70 đoàn viên của Cụm Đoàn Nội chính 

– Văn xã – KHCN và Đoàn trường Đại học Đà Lạt, Cao đẳng Du lịch Đà Lạt, 

Cao đẳng Đà Lạt tham gia chia sẻ kết quả và kinh nghiệm trong công tác tuyên 

truyền, PBGDPL. 

Kết quả thực hiện PBGDPL năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 

2.777 cuộc PBGDPL, tổ chức 71 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cấp phát 770.278 

tài liệu tuyên truyền, PBGDPL. 

- Năm 2024, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 867/KH-

UBND ngày 29/01/2024 triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và một số kế hoạch, chương trình khác 

nhằm triển khai công tác PBGDPL. 

Sở đã tổ chức Tọa đàm về công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối 

với cấp xã và cấp huyện tại 04 cụm trên địa bàn tỉnh cho gần 500 đại biểu tham 

dự; tổ chức 17 Hội nghị lồng ghép tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư 

vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý nội dung các luật và Luật Thực hiện dân chủ ở 

cơ sở tại các xã thuộc huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc 

Dương, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt với sự tham gia của 

gần 21.000 đại biểu; Đăng tải và duy trì đăng tải các chương trình phổ biến, 

tuyên truyền pháp luật trên kênh truyền hình Online Báo Lâm Đồng năm 2024, 

các lĩnh vực hỗ trợ chính sách pháp luật cho doanh nghiệp, công tác hòa giải, an 

toàn giao thông, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, mua bán người, phòng, 

chống bạo lực gia đình, chuẩn tiếp cận pháp luật, quyền con người; đăng tải toàn 

bộ 40 câu hỏi đáp về lĩnh vực quyền con người, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài; phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 7 và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về một số vấn đề dư 

luận quan tâm; Tổ chức cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về hòa giải ở 
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cơ sở tỉnh Lâm Đồng năm 2024, cấp phát tài liệu “Quy trình cơ bản phổ biến, 

giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở”; văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 

1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 thay thế Quyết định số 1723/QĐ-BTP về hướng 

dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “TCPL” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị 

văn minh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Liêng Srônh và xã 

Đạ Tông huyện Đam Rông và UBND xã An Nhơn và xã Mỹ Đức huyện Đạ Tẻh 

để thực hiện phát hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên 

môi trường mạng; ban hành Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 12/9/2024 thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một 

số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng năm 2024; thực hiện xây dựng và đăng tải 12 câu chuyện pháp luật 

về phòng, chống mua bán người trên Trang Thông tin điện tử của Sở và Trang 

Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức thành công 

Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng năm 2024.  

Trong năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện 3.586 cuộc PBGDPL; 

tổ chức 81 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; cấp phát 943.647 tài liệu tuyên truyền, 

PBGDPL. 

- 06 tháng đầu năm 2025, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

889/KH-UBND ngày 03/02/2025 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025 và một số kế hoạch, chương 

trình khác nhằm triển khai công tác PBGDPL. 

Sở đã phối hợp với Trại giam Đại Bình, huyện Bảo Lâm thực hiện cấp 

phát 1000 tờ rơi pháp luật cho đối tượng đang chấp hành hình phạt tù tại trại 

giam để nắm được quyền và nghĩa vụ khi thực hiện các thủ tục hành chính có 

liên quan đến việc xóa án tích sau khi được giảm án và ra trại nhằm thực hiện 

nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn 

tỉnh; phối hợp với Báo Lâm Đồng online để thực hiện đăng tải các nội dung tư 

vấn, hướng dẫn các chính sách pháp luật có liên quan trong các lĩnh vực như an 

toàn giao thông; tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải 

quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tăng cường phổ biến giáo dục 

pháp luật cho doanh nghiệp thông qua việc huy động nguồn lực xã hội tham gia 

giai đoạn 2022 - 2027 theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ tại đường link https://baolamdong.vn/tu-van-chinh-sach-

phap-luat/; ban hành Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 08/5/2025 Tổ chức Hội nghị 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho Câu lạc 

bộ “Nông dân với pháp luật” năm 2025; Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 

08/5/2025 Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực 

tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2022-2030” năm 2025 và tổ chức 05 

Hội nghị cho gần 550 đại biểu. 
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Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa 

bàn tỉnh đã thực hiện 1.360 cuộc PBGDPL, tổ chức 08 cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật, phát hành 273.419 bản tài liệu PBGDPL. 

2.2. Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (cũ) 

- Năm 2023, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/QĐ-

UBND ngày 31/01/2023 về triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tư pháp đã thực hiện 26 chương trình phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, 

tiểu phẩm pháp luật để phát trên sóng truyền hình tỉnh; tổ chức Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật” về dân sự, hình sự, xử lý vi phạm hành chính, lao 

động, thu hút 23.951 người tham gia với 33.530 lượt dự thi; phát hành 1.500 

quyển Sổ tay Hỏi - Đáp tình huống pháp luật, 26.700 Tờ rơi tuyên truyền pháp 

luật, hơn 3.000 đầu sách pháp luật; tổ chức 15 Hội nghị tập huấn pháp luật; cập 

nhật, đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Trang Fanpage 

“Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bình Thuận”, Trang Thông tin 

điện tử của Sở; phối hợp với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ 

chức Tọa đàm trao đổi tình hình triển khai công tác PBGDPL và việc thực hiện 

Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ 

chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”… 

Theo số liệu thống kê trong năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện 4.039 cuộc 

PBGDPL trực tiếp với 382.182 lượt người tham dự; tổ chức 160 cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật thu hút 61.090 lượt người tham gia; phát hành 244.376 tài liệu 

PBGDPL, trong đó số lượng tài liệu đăng tải trên Internet là 2.748. 

- Năm 2024, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 203/KH-

UBND ngày 17/01/2024 về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

Sở đã thực hiện 34 chương trình phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, tiểu phẩm 

pháp luật để phát trên sóng truyền hình tỉnh thông qua chuyên mục “Pháp luật 

và cuộc sống”. Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” về khiếu nại, 

tố cáo, tiếp công dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phòng chống bạo lực gia đình, 

căn cước thu hút 28.550 thí sinh tham gia dự thi, với 41.714 lượt dự thi. Phát 

hành 1.650 quyển Sổ tay Hỏi - Đáp tình huống pháp luật, 23.000 Tờ rơi tuyên 

truyền pháp luật, hơn 2.000 đầu sách pháp luật. Tổ chức 26 Hội nghị tập huấn 

pháp luật cấp tỉnh, huyện, xã với trên 2.000 lượt người tham dự. Cập nhật, đăng 

tải nhiều tin, bài truyên truyền, phổ biến pháp luật trên Trang Fanpage “Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bình Thuận”, Trang Thông tin điện 

tử của Sở. Đẩy mạnh tuyên tuyên truyền, phổ biến công tác xây dựng, thi hành 

pháp luật, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 09/11 bằng nhiều 

hình ảnh trực quan, sinh động như khẩu hiệu, băng rôn, pano, hệ thống đèn Led 

tại trụ sở cơ quan. Phối hợp tổ chức Phiên tòa giả định xét xử vụ án mua bán, 

tàng trữ trái phép chất ma túy cho học sinh, giáo viên trên địa bàn huyện Tuy 

Phong… 
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Toàn tỉnh đã thực hiện 5.301 cuộc PBGDPL trực tiếp với 482.056 lượt 

người tham dự; tổ chức 340 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 371.484 lượt 

người tham gia; phát hành 383.306 tài liệu PBGDPL, trong đó số lượng tài liệu 

đăng tải trên Internet là 16.155. 

- 6 tháng đầu năm 2025, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 433/KH-UBND ngày 06/02/2025 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025 trên địa bàn tỉnh. 

Sở đã phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024, 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Trật tự an toàn giao thông năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh năm 2025. Theo đó, Cuộc thi đã thu hút sự tích cực hưởng ứng tham 

gia của 26.977 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ 

lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh với 35.316 

lượt thi. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Sở, ngành liên 

quan xây dựng các chương trình phỏng vấn, trao đổi, phóng sự và đăng tải các 

tin, bài PBGDPL trên mạng xã hội thông qua Fanpage “Hội đồng Phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật Bình Thuận” và chuyên mục “Mỗi tuần một điều luật” 

trên Trang thông tin điện tử của Sở; đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn pháp luật 

cho cán bộ Chi, Tổ Hội Phụ nữ tại thành phố Phan Thiết, huyện Đức Linh; tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở tại 03 huyện Hàm Tân, Hàm 

Thuận Bắc, Bắc Bình; đã biên soạn và phát hành 23.000 Tờ gấp có nội dung 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đến 

cán bộ và Nhân dân tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật cho đội ngũ Hòa giải viên, cán bộ các tổ chức 

đoàn thể xã Tân Thắng, Tân Xuân (Hàm Tân), Phước Thể (Tuy Phong)… 

2.3. Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ) 

- Năm 2023, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-

UBND ngày 17/02/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông.  

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã phổ biến các Luật, Nghị quyết mới 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 

hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 

2023; tổ chức hội nghị tập huấn một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật và kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Đăng tải các tin, bài trên Trang 

thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông với tên miền http: 

Pbgdpl.daknong.gov.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị; đăng, tải trên các phương tiện thông tin đại chúng...; tổ chức, 

việc cấp phát tài liệu đã được thực hiện bằng hình thức quét mã QR, qua đó đã 

góp phần giảm chi phí in, ấn và thực hiện công tác chuyển đổi số trong 
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PBGDPL; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác 

động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản; thực 

hiện PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với các đối tượng; thực hiện 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù như: Nạn nhân bị bạo lực 

gia đình, người khuyết tật; các đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự hoặc 

có nguy cơ phạm tội cao, nhóm đối tượng đang trong thời gian chấp hành biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và người mới ra tù tái hòa 

nhập cộng đồng; tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật; tổ chức các hội 

nghị phổ biến pháp luật, treo băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật tại các cơ 

quan, đơn vị, các tuyến đường chính. 

Trong năm 2023, kết quả tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 

thể hiện như sau: Cấp tỉnh, đã tổ chức được 226 cuộc tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho 14.143 người tham dự, cấp phát 12.543 tài liệu phổ biến pháp luật; 

cấp huyện, đã tổ chức 206 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với 12.301 lượt người 

tham dự, cấp phát 38.701 tài liệu phổ biến pháp luật; cấp xã tổ chức được 461 

cuộc tuyên truyền, PBGDPL với 27.695 lượt người tham dự, cấp, phát miễn phí 

35.729 tài liệu tuyên truyền pháp luật.  

- Năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 

15/01/2024 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024. 

Hội đồng phối hợp PBDGPL tỉnh đã đẩy mạnh truyền thông chính sách có 

tác động lớn đến xã hội và chỉ đạo các thành viên của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các Luật mới ban hành 

(Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 22/3/2024), qua đó, tổ chức phổ biến Luật Đất 

đai và đôn đốc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg; tuyên truyền, phổ biến các 

Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ 

họp bất thường lần thứ 5, Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024; 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai năm 2024 để công tác tuyên truyền, 

phổ biến Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện một 

cách đồng bộ, có hiệu quả. Bên cạnh đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024”; thực hiện Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024, tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ 

cán bộ quản lý, báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục, giáo viên tại trường học; 

phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật trong 

nhà trường tại huyện Đắk Song và huyện Đắk Glong. 

Trong năm 2024, kết quả tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 

thể hiện như sau: cấp tỉnh, đã tổ chức được 179 cuộc tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho 9.697 người tham dự; cấp huyện, đã tổ chức 138 cuộc tuyên 

truyền, PBGDPL với 9.882 lượt người tham dự; cấp xã tổ chức được 439 cuộc 

tuyên truyền, PBGDPL với 26.877 lượt người tham dự. 
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- 06 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-

UBND ngày 14/02/2025 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

năm 2025. 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh truyền thông, phổ biến các Luật, Nghị quyết 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, tăng cường phổ biến, giáo 

dục pháp luật dịp Tết Ất Tỵ 2025 và một số vấn đề dư luận quan tâm. 

Trong 06 tháng đầu năm, kết quả tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

được thể hiện như sau: Cấp tỉnh, đã tổ chức được 68 cuộc tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho 5.404 người tham dự; cấp huyện, đã tổ chức 62 cuộc tuyên truyền, 

PBGDPL với 4.196 lượt người tham dự; cấp xã tổ chức được 187 cuộc tuyên 

truyền, PBGDPL với 11.991 lượt người tham dự. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp 

luật  

Trong giai đoạn 2022 – 2025, Sở Tư pháp chú trọng triển khai công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại vùng Tây 

Nguyên, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

Hàng năm, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về 

công tác theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý phù hợp với kế 

hoạch của Chính phủ, Bộ Tư pháp; qua theo dõi đã có những kiến nghị, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung các khó khăn, vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật; 

góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phát triển 

kinh tế liên vùng. 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND 

tỉnh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến các 

đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua theo dõi, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng diễn ra phổ biến ở các lĩnh vực như: An toàn lao động, vệ sinh 

an toàn thực phẩm, xây dựng, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự,... đa số các 

hành vi vi phạm xuất phát từ nguyên nhân chủ quan như: Ý thức chấp hành pháp 

luật của một bộ phận người dân, tổ chức còn hạn chế, một số trường hợp cố ý vi 

phạm để trục lợi hoặc thiếu kiến thức pháp luật. Các hành vi vi phạm cơ bản đã 

được phát hiện và xử lý nghiêm minh, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, kinh 

tế - xã hội tại địa phương và liên vùng. 

Các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt đã cơ bản thực hiện nghiêm 

túc quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự thủ tục xử phạt và áp dụng các 

biện pháp khắc phục hậu quả, ngăn chặn vi phạm theo quy định của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020, sửa đổi, bổ 
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sung năm 2025); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12//2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 

của Chính phủ) và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính 

phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, đặc khu. 

4. Công tác hành chính tư pháp 

4.1. Về số hóa dữ liệu hộ tịch  

Trong năm 2024, các địa phương trên toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực 

hiện số hóa dữ liệu hộ tịch theo Kế hoạch số 6762/KH-UBND ngày 17/10/2019 

của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. 

Thực hiện Kế hoạch số 3081/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh; 

Kế hoạch số 338/KH-TCTTHĐA06 ngày 09/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06 

tỉnh; theo đó Sở Tư pháp Bình Thuận đã ban hành Công văn số 1564/STP-NV2 

ngày 25/8/2023 chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND xã, phường, thị trấn triển khai 

thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông; Công văn số 623/STP-NV2 

ngày 14/4/2023 về quán triệt việc yêu cầu nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh 

thông tin cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 

chứng thực và thực hiện rà soát dữ liệu hộ tịch đã được số hóa; Công văn số 

755/STP-NV2 ngày 04/5/2023 về việc triển khai liên thông 02 nhóm thủ tục 

hành chính. 

Kế hoạch số 9772/KH-UBND ngày 06/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng về việc thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Văn bản số 6247/QLHC-

TTDLDC ngày 26/7/2024 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 

- Bộ Công an V/v bàn giao dữ liệu đã số hóa hộ tịch tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp 

đã phối hợp cùng PC06 Công an tỉnh tiếp nhận dữ liệu tại Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. Sau khi tiếp nhận dữ liệu, các đơn vị 

chưa hoàn thành công tác số hóa sổ hộ tịch nếu chọn phương thức sử dụng dữ 

liệu đã nhập trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thành việc số 

hóa theo quy định thì thực hiện chuyển dữ liệu theo hướng dẫn của Cục Hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tại Văn bản số 737/HTQTCT-HT ngày 

28/6/2024. 

Thực hiện Văn bản số 1330/BCĐ06 ngày 23/02/2024 của Ban Chỉ đạo Đề 

án 06 tỉnh Lâm Đồng về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề 

án 06, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 316/STP-HCTP ngày 14/3/2024 đề nghị 

UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc quan tâm chỉ đạo, bố trí các 

nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch, bên cạnh đó, 

ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện 

công tác số hóa dữ liệu hộ tịch. Đối với các đơn vị báo cáo đã hoàn thành công 

tác số hóa, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 1112/STP-HCTP ngày 19/7/2024, đề 

nghị báo cáo kết quả nghiệm thu, rà soát, đối chiếu, xử lý, khai thác dữ liệu hộ 
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tịch đã số hóa. 

Thực hiện Quyết định số 818/QĐ-BTP ngày 10/5/2024 của Bộ Tư pháp 

về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch”, Văn bản số 4015/UBND-

NC ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện 

phong trào thi đua cao điểm về số hóa dữ liệu hộ tịch, Sở Tư pháp tỉnh Lâm 

Đồng đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 31/5/2024 của về phát động 

phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ 

liệu hộ tịch” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Theo báo cáo của các huyện, thành phố và số liệu tại Sở Tư pháp, đến thời 

điểm hiện nay theo ghi nhận của Bộ Tư pháp, địa phương Lâm Đồng (03 tỉnh 

cũ) đã cơ bản hoàn thành việc số hóa. 

4.2.  Kết quả triển khai các dịch vụ công thiết yếu  

Thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ 

quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 

đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, Văn 

bản số 768/HTQTCT-HT ngày 02/7/2024 của Cục Hộ tịch, chứng thực, quốc 

tịch - Bộ Tư pháp về việc tập huấn quy trình giải quyết liên thông 02 nhóm 

TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT; Văn bản số 5307/UBND-HCC ngày 

28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai, thực hiện 

Nghị định số 63/2024/NĐ-CP, Sở Tư pháp đã triển khai tập huấn Quy trình giải 

quyết liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, 

đăng ký khai tử do Bộ Tư pháp tổ chức trực tuyến (Hội nghị có sự tham gia đầy 

đủ của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, cán bộ tư pháp - hộ tịch tại UBND 

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh). 

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-VPCP ngày 12/6/2024 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên 

thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng 

phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định Công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Sở Tư pháp đã thực hiện cấp tài khoản thực hiện cấp bản sao điện tử Giấy 

khai sinh, Trích lục khai tử cho các đơn vị cấp xã, reset, cập nhật tài khoản 

người dùng để đảm bảo đăng nhập và hệ thống (đã cấp trên 650 tài khoản cho 

lãnh đạo và văn thư UBND cấp xã); tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, xử lý, đề nghị xử lý 

các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện liên thông thủ tục hành 

chính thiết yếu; tiếp tục cấp tài khoản thực hiện cấp bản sao điện tử Giấy khai 

sinh, Trích lục khai tử cho các đơn vị cấp xã có đề nghị (do chuyển vị trí công 

tác…), cập nhật tài khoản người dùng để đảm bảo đăng nhập hệ thống. 
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Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện công văn số 

221/TTPVHCC ngày 06/9/2024 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 

về việc thông báo vận hành quy trình liên thông điện tử 02 nhóm TTHC theo 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn đã triển khai thực hiện 

đăng ký hộ tịch trực tuyến theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 

tịch trực tuyến; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, tiếp tục triển khai Kế hoạch số 

2304/KH-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị 

định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thường xuyên thực 

hiện rà soát Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, bảo đảm tích hợp đầy 

đủ nội dung mẫu hộ tịch điện tử tương tác trên Hệ thống; bảo đảm việc duy trì 

kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, 

quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp; Đánh giá tình hình số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch theo quy định tại Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021. 

4.3. Triển khai Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn 

nhân trực tuyến 

Thực hiện Công văn số 5347/BTP-HTQTCT ngày 24/9/2024 của Bộ Tư 

pháp về việc triển khai Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân 

trực tuyến, Công văn số 8314/UBND-NC1 ngày 02/10/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Công văn số 5347/BTP-

HTQTCT ngày 24/9/2024 của Bộ Tư pháp, ngày 04/10/2024, Sở Tư pháp đã có 

công văn số 1616/STP-HCTP về việc triển khai Quy trình Đăng ký kết hôn, xác 

nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến, theo đó đã đề nghị Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh tích hợp thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình 

trạng hôn nhân trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công 

tỉnh. 

Theo công văn của Bộ Tư pháp, Cục Hành chính tư pháp đang điều chỉnh 

Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch phù hợp với mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp (từ ngày 01/7/2025). Mặt khác, triển khai Nghị quyết số 175/NQ-

CP ngày 30/10/2023, thời gian tới Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ xây dựng Cổng 

dịch vụ công tại Trung tâm dữ liệu quốc gia thay thế các Hệ thống giải quyết 

TTHC cấp tỉnh, do đó trong thời gian qua, Sở Tư pháp hướng dẫn cơ quan đăng 

ký hộ tịch thực hiện tra cứu thông tin tình trạng hôn nhân của công dân để giải 

quyết thủ tục đăng ký kết hôn theo hướng dẫn tại Công văn số 268/HTQTCT-

HT ngày 28/02/2025.  

Từ ngày 01/7/2025, Cục Hành chính tư pháp điều chỉnh Hệ thống đăng ký 

và quản lý hộ tịch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Tư 

pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương triển khai Quy trình 
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nêu trên. 

4.4. Về dịch vụ công (việc tổ chức thực hiện dịch vụ công thiết yếu theo 

Đề án 06 và theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ) 

Thực hiện Công văn số 3379/BTP-TTLLTPQG ngày 19/6/2024 của Bộ 

Tư pháp về việc xây dựng lộ trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng 

VneID, Sở Tư pháp đã tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 

6374/KH-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai thực 

hiện việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng, theo đó, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan hoàn thành việc test hệ thống và thực hiện việc cấp Phiếu 

LLTP trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID trên địa bàn tỉnh chính 

thức vào ngày 01/11/2024. 

 Công văn số 588/STP-HCBT ngày 15/4/2025 của Sở Tư pháp Bình 

Thuận đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư 

pháp và UBND cấp xã triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên thông 

đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; Công văn số 2269/STP-NV2 ngày 

03/12/2024 gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đề nghị hỗ trợ 

khắc phục một số lỗi phát sinh trong việc kết nối Hệ thống đăng ký và quản lý 

Hộ tịch với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. 

5. Công tác bổ trợ tư pháp  

5.1. Lĩnh vực công chứng 

Với vai trò tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước 

về công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức 

hành nghề công chứng trên địa bàn; tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị 

thành lập tổ chức hành nghề công chứng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết 

định; thực hiện việc đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo đúng quy 

định. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 100 tổ chức hành nghề công chứng (04 

Phòng công chứng, 96 Văn phòng công chứng) với 182 công chứng viên.  

Đến nay, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn 

tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, nề nếp, xây dựng được phong cách làm việc 

chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ tốt các yêu cầu công chứng của tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn. Các tổ chức hành nghề công chứng đã chủ động đầu tư về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị làm việc và nhân sự, ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt 

động. Có thể nói, kết quả hoạt động công chứng trong thời gian vừa qua đã 

khẳng định rõ rệt vai trò của công chứng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp công dân, tổ chức góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự 

an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.  

5.2. Lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật  
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Trên địa bàn tỉnh có 106 tổ chức hành nghề luật sư với 249 luật sư, trong 

đó có 06 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 66 Chi nhánh văn phòng luật sư 

ngoài tỉnh. Nhìn chung, số lượng và chất lượng của đội ngũ luật sư trên địa bàn 

tỉnh đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của địa phương; nhận thức, bản lĩnh 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của đội ngũ luật sư ngày 

càng đáp ứng được yêu cầu trong cải cách tư pháp, đổi mới, hội nhập, đóng góp 

vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

5.3. Lĩnh vực giám định tư pháp 

Hiện nay có 06 tổ chức giám định tư pháp công lập, 17 tổ chức giám định 

tư pháp theo vụ việc với 336 giám định viên tư pháp và 102 người giám định tư 

pháp theo vụ việc.  

Hầu hết, các giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ 

việc là những người có kinh nghiệm, công tác lâu năm trong lĩnh vực được bổ 

nhiệm, công nhận, từng bước đáp ứng về số lượng vụ việc, chất lượng kết luận 

giám định theo yêu cầu của hoạt động tố tụng. Do đó, hoạt động giám định tư 

pháp trong những năm qua cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật về 

giám định tư pháp, đảm bảo đúng quy trình trong tất cả các khâu từ giám định 

đến kết luận; đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học, đáp ứng tốt các yêu 

cầu của cơ quan trưng cầu.  

Với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về giám 

định tư pháp tại địa phương, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai thực hiện Luật Giám định tư 

pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh nhằm củng cố tổ chức 

giám định tư pháp và người giám định tư pháp tại địa phương; nâng cao hiệu 

quả hoạt động giám định tư pháp … 

5.4. Lĩnh vực Thừa phát lại 

Hiện nay có 15 Văn phòng thừa phát lại với 21 Thừa phát lại. Nhìn chung, 

qua triển khai thực hiện, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt 

được những kết quả nhất định, như: Công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn 

bản triển khai, hướng dẫn Luật Giám định tư pháp được quan tâm chú trọng thực 

hiện; tỉnh Lâm Đồng đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt các 

quy định của Luật Giám định tư pháp; phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, 

ngành trong việc đưa Luật Giám định tư pháp vào thực tiễn, trong đó đã chú 

trọng phát triển đội ngũ giám định viên, thành lập Trung tâm pháp y cấp tỉnh, 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết vị 

phục vụ cho công tác giám định và chế độ đối với giám định viên tư pháp. 

Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về giám định tư 

pháp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã nhận thức được tầm quan 

trọng của công tác giám định tư pháp trong việc nâng cao chất lượng của hoạt 

động tố tụng, mà trọng tâm là bảo đảm phán quyết của Tòa án được kịp thời, 

khách quan, đúng pháp luật; đã tuân thủ thực hiện các quy định của Luật giám 

định tư pháp về các nội dung có liên quan như nguyên tắc thực hiện giám định 
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tư pháp; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, bảo đảm cơ sở vật 

chất cho tổ chức giám định tư pháp công lập; công bố danh sách về giám định tư 

pháp, hoạt động chuyên môn trong giám định tư pháp; thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ có liên quan đến tổ chức và hoạt động giám định...  

5.5. Lĩnh vực Đấu giá tài sản 

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 04 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, 06 chi 

nhánh tổ chức hành nghề đấu giá với 17 đấu giá viên.  

Sở Tư pháp thường xuyên, kịp thời rà soát, cập nhật danh sách đấu giá 

viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản lên Trang Thông tin điện tử của Sở; kịp 

thời lập danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp 

công bố trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia cho người có tài sản lựa chọn tổ 

chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định. 

6. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 

Trong 03 năm (từ ngày 01/01/2023 đến 31/5/2025), Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận, Đăk Nông, Lâm Đồng 

trước sáp nhập) thụ lý 2.428 vụ việc, cụ thể như sau: 

6.1. Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý: 

- Pháp luật hình sự: 2.241 vụ việc; 

- Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 163 vụ việc; 

- Pháp luật hành chính: 12 vụ việc; 

- Lĩnh vực khác: 12 vụ việc; 

6.2. Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý: 

- Tư vấn pháp luật: 12 vụ việc tư vấn tại trụ sở. 

- Tham gia tố tụng: 2.384 vụ việc. 

- Đại diện ngoài tố tụng: 32 vụ việc.  

6.3. Phân theo số lượt người đã được trợ giúp pháp lý: 

- Tổng số người được trợ giúp pháp lý (thụ lý): 2.428 người, cụ thể: 

Người có công với cách mạng: 104 người; người thuộc hộ nghèo: 115 người; 

người dân tộc thiểu số: 332 người; người vừa thuộc hộ nghèo, vừa là người dân 

tộc thiểu số: 04 người; trẻ em: 401 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi: 1.328 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 75 người; 

người cao tuổi có khó khăn về tài chính: 23 người; người khuyết tật có khó khăn 

về tài chính: 38 người; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án 

hình sự: 08 người. 

- Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, nhận thức của đội ngũ người thực 

hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan liên quan về quyền được trợ giúp pháp lý 

của người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, đã được nâng cao. Trung tâm chủ động 

phối hợp tiếp nhận thông tin từ cơ sở, kịp thời xử lý vụ việc, góp phần nâng cao 
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hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đáp ứng yêu cầu phát 

triển vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết 

23-NQ/TW và theo Nghị quyết 26-NQ/TW. 

- So với giai đoạn trước khi ban hành các Nghị quyết này, phạm vi và số 

lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số đã tăng rõ rệt, chất lượng giải quyết vụ việc được cải thiện, bảo đảm 

tiếp cận công lý cho người dân trên toàn vùng. 

7. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền 

Bám sát quy chế làm việc, các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng 

để tổ chức thực hiện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 

sở đảng và chất lượng đảng viên thuộc Chi bộ, Đảng bộ Sở.  

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ; kiên trì, kiên quyết trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong hệ 

thống chính trị; đề cao vai trò nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. 

Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham 

nhũng, thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước. 

III. Đánh giá chung 

1. Kết quả nổi bật 

Nhìn chung, trong những năm qua, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh đã 

bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Công tác 

xây dựng, thẩm định văn bản QPPL; cho ý kiến đối với các vấn đề pháp lý phức 

tạp ở địa phương tiếp tục được chú trọng. Công tác hành chính tư pháp phục vụ 

hiệu quả cho nhu cầu của người dân; quản lý Nhà nước đối với các tổ chức bổ 

trợ tư pháp được thực hiện chặt chẽ thông qua việc thanh tra, kiểm tra và hướng 

dẫn nghiệp vụ. Sở đã bố trí đội ngũ công chức cơ bản nắm vững chuyên môn, 

nghiệp vụ; nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

nhà nước và các nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 26-NQ/TW và số 23-NQ/TW 

của Bộ Chính trị. 

2. Khó khăn 

2.1. Lĩnh vực Hành chính tư pháp 

- Việc đảm bảo kết nối, truyền dữ liệu giữa Hệ thống hộ tịch dùng chung 

của Bộ Tư pháp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính liên thông 

thường xuyên xảy ra lỗi, mất kết nối như: quá tải (server đầy ổ), mất kết nối dẫn 

đến hồ sơ đã nộp hoàn thành trên công DVC nhưng không chuyển về phần mềm 

hộ tịch, phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi và nhờ kỹ thuật hỗ trợ xử lý. 

- Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan đôi lúc còn chưa thật 

sự hiệu quả, thiết thực, nhất là trong quá trình phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn 
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người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, cũng như phối hợp tiếp nhận đầu vào 

trên hệ thống dịch vụ công liên thông mà chủ yếu do công chức tư pháp – hộ 

tịch thực hiện dẫn đến quá tải. 

- Việc kết nối giữa các Hệ thống còn xảy ra lỗi không đồng bộ, mất kết 

nối dẫn đến hồ sơ đã tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công liên thông nhưng không 

tự động chuyển về một cửa điện tử của tỉnh hoặc đã chuyển về một cửa điện tử 

của tỉnh nhưng không chuyển Hệ thống hộ tịch để xử lý; hoặc hồ sơ sau khi Hệ 

thống hộ tịch xử lý hoàn thành nhưng phần mềm chuyên ngành của Công an, 

Bảo hiểm hoặc Lao động - thương binh xã hội không tìm thấy hồ sơ; hồ sơ đã 

hoàn thành nhưng kết quả không tự động cập nhật về Dịch vụ công liên thông… 

2.2. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp 

- Sau khi phân cấp, trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng 

thực do Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (mới) quản lý, nhưng chưa tích hợp được 

Hệ thống CSDL dùng chung (Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông sử dụng 3 

phần mềm khác nhau) dẫn đến khó khăn trong việc việc kiểm tra, chia sẻ dữ liệu 

giữa các tổ chức hành nghề công chứng với Sở Tư pháp. 

- Từ ngày 01/7/2025 việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định 

tại khoản 3 Điều 17 của Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 

2012, 2015 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo đó 

khi giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Sở Tư pháp yêu 

cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, tuy nhiên hồ sơ của 

người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư không có thông tin đối với việc 

đề nghị cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, do đó để có cơ sở thực hiện trong thời 

gian tới Sở Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp có hướng dẫn về nội dung này. 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 

28/8/2020 của Bộ Tư pháp quy định về đăng ký vi bằng như sau: “Văn phòng 

Thừa phát lại gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 01 bộ vi bằng, tài liệu 

chứng minh (nếu có) về Sở Tư pháp nơi Văn phòng đặt trụ sở”, sau khi sáp nhập 

tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng để hình thành tỉnh Lâm 

Đồng mới có diện tích tự nhiên lớn, khoảng cách từ Sở Tư pháp đến một số Văn 

phòng thừa phát lại rất xa (xấp xỉ 200km), do đó việc gửi trực tiếp vi bằng đến 

Sở Tư pháp để đăng ký là rất khó khăn, tốn kém chi phí và thời gian đi lại, trong 

khi việc gửi vi bằng qua hệ thống bưu chính cũng tốn kém thời gian, ảnh hướng 

đến kết quả giải quyết yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, việc quy định 

Sở Tư pháp có trách nhiệm vào sổ và lưu vi bằng của các tổ chức Thừa phát lại, 

dẫn đến việc quá tải trong thực hiện nhiệm vụ theo dõi và lưu vi bằng. 

- Hiện nay, quy trình giải quyết thủ tục hành chính điện tử (Quy trình giải 

quyết trên Hệ thống một cửa điện tử) được cấu hình gồm nhiều bước trên cơ sở 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính. Quá trình giải quyết, phải đăng nhập tài khoản người dùng để luân 

chuyển hồ sơ qua từng bước (có thể lên đến trên 10 bước). Việc này gây khó 
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khăn về mặt thời gian và thao tác thực hiện, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính. 

2.3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp 

luật  

Sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mô hình quản lý, cách thức phối hợp giữa 

các địa phương cũ đã ảnh hưởng đến việc xây dựng quy trình thống nhất, chuẩn 

hóa dữ liệu và báo cáo trên toàn địa bàn tỉnh. Đồng thời, sau khi thực hiện mô 

hình chính quyền 02 cấp, không còn UBND cấp huyện, nhiều thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính trước đây bị thay 

đổi, gián đoạn; một số hồ sơ, vụ việc đang xử lý chưa được bàn giao đầy đủ, rõ 

ràng cho cơ quan kế thừa, gây khó khăn trong tiếp nhận, xử lý liên tục. 
 

2.4. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 

Khó khăn về nguồn nhân lực và kinh phí, công tác truyền thông, phổ biến 

về trợ giúp pháp lý tuy đã được quan tâm triển khai nhưng chưa thực sự lan tỏa 

sâu rộng tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Bối cảnh  

Trong năm 2026, Sở Tư pháp tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm những 

tồn đọng, vướng mắc khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô 

hình chính quyền địa phương 02 cấp. Trong bối cảnh tình hình trong nước còn 

nhiều khó khăn, cơ hội, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Ngành tư pháp tập 

trung thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế 

hoạch đã đề ra các nhiệm vụ phát sinh thêm; bám sát các định hướng về xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật, cải cách tư pháp trong tình hình mới; phản ứng kịp thời, hiệu quả đối 

với những vấn đề “nóng”; ngày càng tham gia sâu vào các vấn đề pháp lý đặt ra 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

Tiếp tục tăng cường quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 26-NQ/TW và số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, 

Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng với trọng tâm là quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả 

các mục đích, yêu cầu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trong hành động của cả hệ 

thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao sức khỏe cả về thể chất 

và tinh thần, chất lượng cuộc sống của người dân. Sở Tư pháp tiếp tục triển khai 

thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. 

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, điều chỉnh địa 

giới hành chính đặt ra nhiều thách thức cho công tác tư pháp tại địa phương. 
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Trong năm 2025 và các năm tiếp theo, Sở Tư pháp tiếp tục chủ động rà soát các 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh đã ban hành để kịp thời để 

xuất HĐND, UBND tỉnh ban hành ngay các văn bản quy phạm pháp luật cần 

thiết, cấp bách (nhất là trên các lĩnh vực như tài chính, quy hoạch, đất đai, xây 

dựng, bảng giá đất...) và đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục áp 

dụng cho tỉnh mới theo quy định; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, tập trung vào các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định 

thẩm quyền, quy trình, thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và 

người dân để hiểu rõ và thực hiện đúng, đủ, thuận lợi; tiếp tục tăng cường quản 

lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, đẩy mạnh cải 

cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng các dịch 

vụ công; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra đối với 

hoạt động tư pháp tại địa phương, nhất là lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Cùng với đó, 

Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo 

nguồn lực cho việc thực hiện công tác tư pháp, từ đó, đảm bảo hoàn thành tất cả 

các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và các năm tiếp theo đạt chất lượng, 

đúng tiến độ. 

Trên đây là báo cáo Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 

ngày 03/11/2022 và số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị của Sở Tư 

pháp. 

 

Nơi nhận:                                                
- Sở Tài chính; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, VP (B).                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trà My 
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